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                Toµ ¸n nh©n d©n 

HuyÖn hoµi  ®øc  - hµ néi 

                    --------- 

      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

B¶n ¸n sè: 117/2018/HSST 

Ngµy: 27/11/2018 

 

      

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn hoµi ®øc - TP hµ néi 

 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã 

ThÈm ph¸n-Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng Tr­¬ng Thµnh Tr 

C¸c héi thÈm nh©n d©n:  

1. Ông Trần Mạnh Kh, giáo viên 

2. Bà Đào Thị X, cán bộ hưu trí 

 

Th­ ký  phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Mai O 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn HĐ tham gia phiªn toµ: 

Bà Hoàng Thị Thu G, KSV  

Ngày  27 tháng 11 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện HĐ, TP Hà Nội 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 117/2018/HSST ngày 05 tháng 

11 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 129/2018/HSST-QĐXX 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

  Nguyễn Quang V, Sinh năm 1988. Nơi cư trú: thôn PV, xã AK, huyện 

HĐ, TP. Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hoá: 08/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Nguyễn 

Quang V, Sinh năm 1963. Con bà: Nguyễn Thị Ng ,Sinh năm 1966, Vợ: Chu 

Thị Tr, Sinh năm 1992, Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh 

năm 2013. T sự: không. T án: Ngày 30/9/2014, Tòa án nhân dân huyện HĐ xử 

phạt 42 tháng tù về tội: Hiếp dâm. Tại Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên các quyết định của 

bản án sơ thẩm. Ngày 06/5/2017, bị can chấp hành xong hình phạt. Bị can bị bắt, 

tạm giữ từ ngày 27/7/2018, hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, 

Công an thành phố Hà Nội. (có mặt) 

Bị hại: Cháu Đinh Thị H, sinh ngày 11/3/2001. Nơi cư trú: xóm D, xã TS, 

huyện YL, tỉnh Phú Thọ. (vắng mặt) 
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Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Đinh Văn T, sinh năm 1977, chị 

Nguyễn Thị Th, sinh năm 1973. Nơi cư trú: xóm D, xã TS, huyện YL, tỉnh Phú 

Thọ. (bố mẹ đẻ bị hại) (vắng mặt). 

Người quyền lợi, nghĩa  vụ liên quan: Chị Chu Thị Tr, sinh năm 1992. 

Nơi cư trú: thôn PV, xã AK, huyện HĐ, thành phố Hà Nội. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

 Khoảng 16 giờ ngày 26/7/2018, Nguyễn Quang V  điều khiển xe máy 

nhãn hiệu Honda Click BKS: 33R1-5800 của chị Chu Thị Tr đến quán hát 

Khanh Ánh của chị Phó Thị Ánh, sinh năm 1974 ở thôn Ngãi Cầu, xã AK, 

huyện HĐ, TP. Hà Nội để hát. Khi đến quán V gặp chị Lý Thị Hoài, sinh năm 

1986, HKTT: Thôn 3, bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên (là nhân viên trông quán), V bảo chị Hoài gọi nhân viên rót bia cho V, 

chị Hoài bảo “không biết nhà ai có nhân viên mà gọi” thì V bảo gọi cho nhân 

viên nhà Trường và cho chị Hoài số điện thoại 01675706258 của Trường và bảo 

chị Hoài gọi đến số điện thoại trên. Chị Hoài gọi điện thoại đến số điện thoại 

trên gọi nhân viên đến rót bia cho V. Sau đó, chị Đinh Thị H, đến để phục vụ rót 

bia cho V. Tại phòng hát số 3 tầng hai, chị H lấy chai bia Hà Nội rót một cốc 

đưa cho V, V uống rồi kéo chị H ngồi xuống ghế sát bên tay trái V, V D tay trái 

ôm eo chị H ngồi nói chuyện với chị H, sau đó V D cả hai tay ôm eo chị H rồi V 

D tay phải sờ ngực chị H, chị H đẩy tay V ra khỏi ngực, V liền đè ngửa chị H 

nằm xuống ghế và D tay phải sờ vào âm đạo của chị H thì chị H chống cự đẩy V 

ra và nói: “Bọn em làm ở đây chỉ có vào rót bia và chọn bài để anh hát chứ 

không chuyện sờ mó và chuyện khác”. V liền D tay trái ghì vào cổ chị H đè chị 

H nằm ngửa xuống ghế, tay phải V cầm vỏ chai bia “Hà Nội Beer” đe dọa chị H 

“Mày không cho tao đóng gạch, tao đập chết”, V đe dọa tiếp “Thằng Trường 

chủ của mày tao còn đánh, mày có biết tao vừa ra tù về không”, chị H hoảng sợ 

vùng người dậy và quỳ xuống xin V là “Em xin anh, anh đừng làm như thế”, V 

liền kéo chị H lên ghế và đè chị H nằm ngửa, tay trái V vén váy chị H qua rốn, 

tay phải V kéo quần lót tụt khỏi hai chân chị H, rồi V D tay trái kéo quần của V 

xuống dưới đầu gối của của V rồi nằm úp đè lên người chị H và đưa dương vật 

vào trong âm đạo của chị H, V quan hệ tình dục với chị H được khoảng 02 phút 

thì chị H D chân đạp V ra và bỏ chạy được khoảng 02 đến 03 bước thì bị V giữ 

được chị H rồi V D tay trái ghì chị H nằm ngửa xuống ghế để quan hệ tình dục 

tiếp, nhưng lúc này dương vật của V không còn “cương cứng” nên V D ngón trỏ 
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và ngón giữa tay phải chọc vào trong âm đạo của chị H khoảng 5 phút thì V rút 

tay ra. Lúc này, chị H nói muốn đi vệ sinh thì V bảo đi cùng, khi vừa ra khỏi cửa 

phòng hát karaoke thì chị H bỏ chạy xuống tầng một. Sau đó, V quay lại phòng 

hát, vứt chiếc quần lót của chị H vào bồn cầu xả nước rồi đi xuống tầng 1 thanh 

toán hết 415.000 đồng (Bốn trăm mười năm nghìn đồng) và đi về. Vật chứng thu 

giữ:  

- 01 (một) váy xuông màu đen cộc tay, cổ tròn, váy dài 90cm do chị Đinh 

Thị H giao nộp 

- 01 (một) vỏ chai bia dán mác Hà Nội Beer thu giữ tại hiện trường  

- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Click BKS 33R1-5800, số khung 

RLHJF18018Y002401, số máy JF18E0078895 do Nguyễn Quang V giao nộp 

- Thu mẫu dịch trong âm đạo của Đinh Thị H vào ba que tăm bông để 

giám định ADN 

- Thu mẫu niêm mạc miệng của Đinh Thị H vào tám que tăm bông để 

giám định ADN  

- Thu mẫu niêm mạc miệng của Nguyễn Quang V vào năm que tăm bông 

để giám định ADN  

- 01 (một) áo cộc tay cổ tròn, hoa văn răn ri màu xanh đen xám do 

Nguyễn Quang V giao nộp  

- 01 (một) quần sooc màu cam, có kẻ Ngng màu đen, có hai túi hai bên và 

một túi phía sau bên phải, có dây dải rút ở cạp quần do Nguyễn Quang V giao 

nộp 

- 01 (một) quần sịp màu xanh, mặt trước ống quần bên phải có in chữ 

supermem màu đỏ vàng do Nguyễn Quang V giao nộp  

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 4151/C54-TT1 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Bộ phận sinh dục của Đinh Thị H: T 

đình âm đạo có 02 diện xây xát, trợt niêm mạc, rớm máu; Màng trinh có 02 vết 

rách cũ. Các phần khác trên cơ thể Đinh Thị H: Diện bầm tím và xây xát da 

nông tại mặt 1/3 dưới cánh tay- khuỷu phải. Tại thời điểm giám định, Đinh Thị 

H không có thai. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Đinh Thị H: Diện bầm 

tím tại mặt sau 1/3 dưới cánh tay- khuỷu phải không được quy định trong Thông 

tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế nên không xác định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể; Xây sát da nông tại mặt sau 1/3 dưới cánh tay, 

khuỷu phải chưa ổn định nên chưa xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 
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Tại Bản kết luận giám định số 4176/C09 (TT3) ngày 10/9/2018 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an  kết luận: Trên chiếc váy màu đen ghi thu của 

Đinh Thị H bám dính tinh trùng người và là tinh trùng của Nguyễn Quang V; 

Trong mẫu ghi dịch âm đạo của Đinh Thị H có tinh trùng người và là tinh trùng 

của Nguyễn Quang V; Lưu kiểu gen của Đinh Thị H và Nguyễn Quang V tại 

Viện khoa học hình sự - Bộ Công an (Bút lục 35-36).  

 Đối với chị Phó Thị Ánh là chủ quán karaoke Khanh Ánh. Tại thời điểm 

V có hành vi hiếp dâm chị H, chị Ánh không có mặt tại quán, chị Hoài là nhân 

viên trông quán không biết V thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. Quán karaoke 

Khanh Ánh có đầy đủ giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, do đó 

không đề cập xử lý.  

 Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Click BKS: 33R1-5800, Cơ quan 

CSĐT Công an huyện HĐ đã tiến hành điều tra, xác minh xác định chiếc xe máy 

trên là của chị Chu Thị. Ngày 27/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện HĐ đã 

trao trả chiếc xe máy trên cho chị Tr quản lý, sử dụng.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Đinh Thị H và đại diện hợp pháp của 

người bị hại không yêu cầu bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 116/CT-VKSHĐ ngày 31/10/2018 của Viện kiểm sát 

huyện HĐ đã truy tố Nguyễn Quang V về tội Hiếp dâm, áp dụng khoản 4 điều 

141 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Viện kiểm sát gữi nguyên quyết định truy tố. 

Đề nghị HĐXX xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang V phạm tội Hiếp dâm. 

¸p dông kho¶n 4 ®iÒu 141; ®iÓm s  kho¶n 1 ®iÒu 51, điểm h, khoản 1 điều 52, 

điều 38 Bé luËt h×nh sù. Đề nghị xö ph¹t: Nguuyễn Quang V 08 - 09  năm tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng 16 giờ ngày 26/7/2018 

Nguyễn Quang V đến quán Karaoke Khanh Ánh của chị Phó Thị Ánh, sinh năm 

1974 ở thôn Ngãi Cầu, xã AK, huyện HĐ, TP. Hà Nội để hát. Khi đến quán V 

gặp chị Lý Thị Hoài V bảo chị Hoài gọi nhân viên rót bia cho V. Sau đó, chị 

Đinh Thị H, đến để phục vụ rót bia cho V. Tại phòng hát số 3 tầng hai, chị H lấy 

chai bia Hà Nội rót một cốc đưa cho V, V uống rồi kéo chị H ngồi xuống ghế sát 

bên tay trái V, V D tay trái ôm eo chị H ngồi nói chuyện với chị H, sau đó V D 

cả hai tay ôm eo chị H rồi V D tay phải sờ ngực chị H, chị H đẩy tay V ra khỏi 

ngực, V liền đè ngửa chị H nằm xuống ghế và D tay phải sờ vào âm đạo của chị 
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H thì chị H chống cự đẩy V ra và nói: “Bọn em làm ở đây chỉ có vào rót bia và 

chọn bài để anh hát chứ không chuyện sờ mó và chuyện khác”. V liền D tay trái 

ghì vào cổ chị H đè chị H nằm ngửa xuống ghế, tay phải V cầm vỏ chai bia “Hà 

Nội Beer” đe dọa chị H “Mày không cho tao đóng gạch, tao đập chết”, V đe dọa 

tiếp “Thằng Trường chủ của mày tao còn đánh, mày có biết tao vừa ra tù về 

không”, chị H hoảng sợ vùng người dậy và quỳ xuống xin V là “Em xin anh, anh 

đừng làm như thế”, V liền kéo chị H lên ghế và đè chị H nằm ngửa, tay trái V 

vén váy chị H qua rốn, tay phải V kéo quần lót tụt khỏi hai chân chị H, rồi V D 

tay trái kéo quần của V xuống dưới đầu gối của của V rồi nằm úp đè lên người 

chị H và đưa dương vật vào trong âm đạo của chị H, V quan hệ tình dục với chị 

H được khoảng 02 phút thì chị H D chân đạp V ra và bỏ chạy được khoảng 02 

đến 03 bước thì bị V giữ được chị H rồi V D tay trái ghì chị H nằm ngửa xuống 

ghế để quan hệ tính dục tiếp nhưng dương vật của V không còn cương cứng nên 

V D ngón tay chọc vào âm đạo của chị H 5 phút thì V rút tay ra. Bị cáo là người 

có năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến 

quyền tự do tình dục và danh dự, nhân phẩm của chị H được pháp luật bảo vệ, bị 

cáo D V lực và đe dọa D V lực đối với chị H làm cho chị H tê liệt ý chí không 

thể kháng cự được để bị cáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối 

với chị H. Bị cáo thực hiện với lỗi cố ý. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận Nguyễn Quang V  phạm tội Hiếp dâm theo khoản 4 điều 141 Bộ luật 

hình sự. 

Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ thấy rằng. Tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối 

cải,  đó là tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 điều 51 Bộ 

luật hình sự. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 

1 điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy, phải có hình phạt tù đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Đinh Thị H và đại diện hợp pháp của 

người bị hại anh Đinh Văn Tiến, chị Nguyễn Thị Th không yêu cầu bị cáo bồi 

thường nên hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: 01 váy xuông màu đen cộc tay, cổ tròn, váy dài 

90cm, 01 vỏ chai bia dám mạc Hà Nội Beer. Mẫu dịch trong âm đạo của Đình 

Thị H và 08 que tăm bông để giám định AND. Mẫu niêm mạc miệng của Đình 

Thị H vào 08 que tăm bông để giám định AND. Mẫu niêm mạc miệng của 

Nguyễn Quang V vào 05 que tăm bông để giám định AND, 01 áo cộc tay cổ 

tròn, hoa văn rằn ri màu xanh đen xám, 01 quần sooc màu cam, có kẻ Ngng màu 

đen, có hai túi hai bên và một túi phía sau bên phải, có dây dài rút ở cạp quần, 
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01 quần sịp màu xanh, mặt trước ống quần bên phải có in chữ Supemem màu đỏ 

vàng. Không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[2] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc trường hợp trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung. 

[3] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp 

đều là chứng cứ hợp pháp. 

[4] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Xét thấy điều tra 

viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo quy 

định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp, đảm bảo việc 

điều tra, truy tố vụ án đúng quy định. 

[5] Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án phản ánh cũng 

như kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  HĐXX thấy không có dấu hiệu vi phạm 

nên không kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm. 

Vì các lẽ trên, 

QuyÕt ®Þnh 

Về tội danh; Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang V phạm tội Hiếp dâm. 

Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng khoản 4 điều 141, điểm s 

khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 điều 52, điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xö ph¹t: Nguyễn Quang V 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù  tÝnh tõ ngµy b¾t 

tạm giữ, tạm giam 27/7/2018. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự. khoản 1, 2 điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 váy xuông màu đen cộc tay, cổ tròn, váy dài 90cm, 

01 vỏ chai bia dám mạc Hà Nội Beer. Mẫu dịch trong âm đạo của Đình Thị H và 

08 que tăm bông để giám định AND. Mẫu niêm mạc miệng của Đình Thị H vào 

08 que tăm bông để giám định AND. Mẫu niêm mạc miệng của Nguyễn Quang 

V vào 05 que tăm bông để giám định AND, 01 áo cộc tay cổ tròn, hoa văn rằn ri 

màu xanh đen xám, 01 quần sooc màu cam, có kẻ Ngng màu đen, có hai túi hai 

bên và một túi phía sau bên phải, có dây dài rút ở cạp quần, 01 quần sịp màu 

xanh, mặt trước ống quần bên phải có in chữ Supemem màu đỏ vàng (theo biên 

bản bàn giao tang vật giữ Công an huyện HĐ và Chi cục thi hành án dân sự 

huyện HĐ ngày 06/11/2018) 
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  VÒ ¸n phÝ: Áp dụng khoản  1, 2 điều 135; khoản 2 điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự; khoản 1 điều 22 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Quang V phải chịu 200.000đ án phí hình sự sở thẩm. 

Về quyền kháng cáo; Áp dụng §iÒu 331, 333 cña Bé luËt tè tông h×nh sù:  

BÞ c¸o, chÞ Chu ThÞTr ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o bản án này trong h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n sơ thẩm. 

Bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại được quyền kháng cáo 

bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ 

ngày niêm yết. 

 

Nơi gửi:                                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 -Toà án TP Hà Nội                                                             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 -VKS huyện Hoài Đức 

 - Chi cục THADS huyện Hoài Đức 

 - Dán án 

 - Lưu hồ sơ 

                                                                           Trương Thành Tr 

 

 

 


